
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 591/QĐ-UBND
	
Điện Biên, ngày 27 tháng 3 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 03/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên (có Danh mục cụ thể kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
	Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	CHỦ TỊCH

Lê Thành Đô


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG CÁC LĨNH VỰC CHĂN NUÔI, THÚ Y VÀ THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 TỈNH ĐIỆN BIÊN
 (Kèm theo Quyết định số: 591/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
	STT
	Tên thủ tục
hành chính
	Thời hạn
giải quyết
	Địa điểm
thực hiện
	Phí, lệ phí
	Tên VBQPPL Quy định nội dung sửa đổi, bổ sung
	Cách thức thực hiện

	
	
	
	
	
	
	Trực tiếp
	Trực tuyến
	Qua dịch vụ BCCI

	I
	Lĩnh vực Thú y

	1
	Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh vật; buôn bán thuốc thú y)
	05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới; 03  ngày làm việc  đối với trường hợp gia hạn (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa,  thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, Tổ dân phố 1, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	50.000 đồng/lần
	Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y
	x
	DVC
TT toàn trình
	x

	2
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (đối với kiểm tra lâm sàng gia cầm)
	6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
	Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Điện Biên, số 244, tổ 11, phường Him Lam thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	35.000 đồng/xe ô tô, xe chuyên dụng
	Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y
	x
	CC thông tin trực tuyến
	x

	II
	Lĩnh vực Chăn nuôi

	3
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng
	 - Đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung:

+ 25 ngày làm việc (nộp hồ sơ trực tiếp).

+ 28 ngày làm việc ( nộp hồ sơ qua Dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng).

- Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi truyền thống nhằm mục đích thương mại, theo đặt hàng:

+ 10 ngày làm việc (nộp hồ sơ trực tiếp).

+ 13 ngày làm việc (nộp hồ sơ qua Dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng).

- Đối với trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu phải đánh giá điều kiện thực tế để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi:
+ 25 ngày làm việc (nộp hồ sơ trực tiếp).

+ 28 ngày làm việc (đối với nộp hồ sơ qua Dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng).
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa,  thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, Tổ dân phố 1, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp phải đánh giá điều kiện thực tế): 5.700.000 đồng/ 01 cơ sở/lần
- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi ( trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế): 
 1.600.000 đồng/ 01 cơ sở/lần.
- Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi:1.500.000
đồng/ 01 cơ sở/ lần
	Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi
	x
	DVC
TT một phần
	x

	4
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng
	- 05 ngày làm việc đối với nộp hồ sơ trực tiếp

- 08 ngày làm việc (đối với nộp hồ sơ qua Dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng, trong đó:
+Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ.

+Thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ).
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa,  thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, Tổ dân phố 1, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên


	- Thẩm định cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: 250.000 đồng/01 cơ sở/lần

- Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: 1.500.000 đồng/01 cơ sở lần
	Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi
	x
	DVC
TT toàn trình
	x

	5
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn


	- 25 ngày làm việc (đối với nộp hồ sơ trực tiếp).

- 28 ngày làm việc (đối với nộp hồ sơ qua Dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng, trong đó:
+Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ.

 +Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ).
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa,  thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, Tổ dân phố 1, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên


	- Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn: 2.300.000 đồng/01 cơ sở/lần
- Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn: 1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần
	Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi
	x
	DVC
TT một phần
	x

	6
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn
	- 05 ngày làm việc (đối với nộp hồ sơ trực tiếp).

- 08 ngày làm việc (đối với nộp hồ sơ qua Dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng, trong đó: 

+Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ.

+Thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ).
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa,  thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, Tổ dân phố 1, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	- Thẩm định cấp lại: 250.000 đồng/01 cơ sở/lần

- Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: 1.500.000 đồng/01 cơ sở/ lần
	Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi
	x
	DVC
TT toàn trình
	x

	III
	Lĩnh vực Thuỷ sản

	7
	Cấp, cấp lại giấy chứng nhận hồ sơ đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)
	- 10 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- 03 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa,  thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, Tổ dân phố 1, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	Đối với Trường hợp có hoạt động sản xuất 5.700.000 đ/lần;

	Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí  trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản
	x
	DVC
TT một phần
	x


Lưu ý: Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung./.
